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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ SƠN HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ 

(Kèm theo công văn số /UBND-VHXH ngày tháng năm 2026 của UBND xã Sơn Hà) 
 

 

TT 

 

Họ và tên 

người hưởng 

trợ cấp 

 

Năm 

sinh 

Số 

phiếu 

báo cắt 

giảm 

 

Quê 

quán(xã - 

TT, tỉnh) 

 

Loại 

đối 

tượng 

 

Ngày từ 

trần 

 

 

Số sổ 

Họ và tên 

người đứng 

khai hưởng 

trợ cấp 

 

Năm 

sinh 

Chỗ ở hiện 

nay (thôn, 

TDP, xã - 

TT, tỉnh) 

Quan 

hệ với 

người 

từ 

trần 

Số tiền 

đề nghị giải 

quyết 

Mai táng 

phí 

 

Trợ cấp 3 

tháng 

 

Phụ cấp 

3 tháng 

 

 

Tổng cộng 

 

Ghi 

chú 

 

01 

 

Trương Tiến Kim 

 

1954 

 

26/PBG 

Thôn Hàng 

Gòn, xã Sơn 

Hà 

Thương 

binh 

31% 

 

25/9/2026 

 

63521 
Mạch Thị 

Thanh Xuân 

 

1961 

Thôn Hàng 

Gòn, xã Sơn 

Hà 

 

Vợ 

 

25.300.000 

 

8.976.000 

 

2.277.000 

 

36.553.000 

 

 

 

 

02 

 

 

 

Trương Tiến Kim 

 

 

 

1954 

 

 

 

27/PBG 

 

 

Thôn Hàng 

Gòn, xã Sơn 

Hà 

Người 

HĐCM 

hoặc 

HĐKC 

bị địch 

bắt tù, 

đày 

 

 

 

25/9/2026 

 

 

 

106422 

 

 

Mạch Thị 

Thanh Xuân 

 

 

 

1961 

 

 

Thôn Hàng 

Gòn, xã Sơn 

Hà 

 

 

 

Vợ 

  

 

 

5.421.000 

  

 

 

5.421.000 

 

Tổng cộng         25.300.000 14.397.000 2.277.000 41.974.000  

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng 

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026 Sơn Hà, ngày tháng 10 năm 2026 

Người nhận Người lập  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhựt Giáp Hùng Vương 
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